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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 190.076.079.826 26.781.091.575USDTỔNG TRỊ GIÁ

 535.317.001 76.033.599USD 1 Hàng thủy sản

 371.377.450 49.421.408USD 2 Hàng rau quả

 269.326.030 48.250 45.843.517Tấn 3 Hạt điều  7.275

 1.669.305.187 397.177 189.512.993Tấn 4 Cà phê  32.964

 237.927.912 48.639 30.714.650Tấn 5 Hạt tiêu  5.688

 227.666.108 35.079.786USD 6 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 363.722.604 46.831.433USD 7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 917.247.749 130.617.240USD 8 Hóa chất

 865.674.537 121.889.267USD 9 Sản phẩm hóa chất

 1.132.871.796 919.274 144.757.344Tấn 10 Chất dẻo nguyên liệu  116.623

 2.709.902.187 361.534.030USD 11 Sản phẩm từ chất dẻo

 50.986.332 28.950 5.780.165Tấn 12 Cao su  3.094

 591.848.260 81.247.881USD 13 Sản phẩm từ cao su

 1.909.612.025 271.839.003USD 14 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 309.095.787 34.557.035USD 15 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 4.801.069.416 690.107.420USD 16 Gỗ và sản phẩm gỗ

 4.386.524.679 638.596.202USD- Sản phẩm gỗ

 740.547.148 121.007.980USD 17 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 2.087.991.759 837.930 273.435.694Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  114.371

 14.426.425.093 2.348.724.157USD 19 Hàng dệt, may

 519.111.394 69.534.683USD 20 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 11.860.566.242 1.656.750.810USD 21 Giày dép các loại

 1.105.216.592 159.931.202USD 22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 196.267.936 28.178.771USD 23 Sản phẩm gốm, sứ

 564.293.691 85.130.373USD 24 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 297.510.536 34.609.612USD 25 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 2.791.355.591 3.792.027 403.291.359Tấn 26 Sắt thép các loại  579.512

 1.819.039.718 253.926.721USD 27 Sản phẩm từ sắt thép

 2.227.164.416 291.226.968USD 28 Kim loại thường khác và sản phẩm



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 44.901.945.020 6.442.263.717USD 29 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 37.154.057.851 4.667.406.330USD 30 Điện thoại các loại và linh kiện

 2.423.250.050 424.250.664USD 31 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 28.902.631.195 4.183.565.143USD 32 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 2.112.721.690 316.625.634USD 33 Dây điện và dây cáp điện

 8.170.224.802 1.031.674.375USD 34 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 794.029.382 29.486.925USD- Tàu thuyền các loại

 5.841.490.135 815.705.450USD- Phụ tùng ô tô

 1.345.531.101 187.436.173USD 35 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 9.467.277.620 1.486.354.438USD 36 Hàng hóa khác
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